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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN SƠN TỊNH 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Bản án số: 12/2023/HS-ST 

     Ngày: 09- 5- 2023               

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Thượng Trọng Ký 

Các hội thẩm nhân dân:               

1. Bà Đào Thị Thu Đoàn                                 

2. Ông Nguyễn Công Huy 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Công Danh– Là Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh tham gia phiên tòa: 
Bà Lê Thị Chức- Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự 

thụ lý số 16/2023/TLST- HS ngày 09 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 14/2023/QĐXXST- HS ngày 03 tháng 4 năm 2023; Thông báo 

chuyển ngày xét xử số 06/TB- TA ngày 17/4/2023, đối với bị cáo:  

Họ và tên: Lê Xuân H. Tên gọi khác: B; Sinh ngày 16 tháng 4 năm 1990, 

tại phư ng N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: Đ,  ã  , huyện N, tỉnh 

Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê L, sinh năm 

1967 và bà: Võ Thị C, sinh năm 1962; Vợ, con chưa có; Bị cáo là con thứ hai 

trong gia đình có 05 anh em. 

Tiền sự: không 

Tiền án: 01  tại Bản án số 01/2020/ S-ST ngày 14/02/2020, Lê Xu n    ị 

Tòa án nh n d n huyện N  ử phạt 01 năm 06 tháng t  về tội Trộm c p tài sản quy 

định tại khoản 1 Điều 173 Bộ  u t hình sự, chấp hành  ong hình phạt ngày 

10/02/2021, theo Quyết định Chấp hành  ong hình phạt t  số 177/ CN ngày 

10/02/2021 của Trại giam Kim Sơn). 

Nh n th n: Tại  ản án số 26/2009/ S-ST ngày 13/11/2009, Lê Xuân H  ị 

Tòa án nh n d n thành phố Quảng Ngãi  ử phạt 18 tháng t  về tội Cướp gi t tài 

sản theo quy định tại khoản 1 Điều 136 Bộ  u t hình sự, đã chấp hành  ong hình 

phạt t  t  ngày 08/5/2010. 
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Lê Xuân H  ị áp dụng  iện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú t  ngày 

12 tháng 12 năm 2022 đến nay. 

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Võ Minh Q, sinh năm 1984; 

Địa chỉ: Xóm 5, thôn T, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. Có đơn  in  ét 

xử v ng mặt. 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm t t như sau:  

Khoảng 16 gi  ngày 10 tháng 11 năm 2022, Lê Xu n   điều khiển  e mô 

tô  iển số kiểm soát 76V4- 2207 t  nhà ở xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi đến xã 

T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi, để thăm  à Lê Thị Ph  sinh năm 1969, trú tại đội 4, 

 ã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi-  à cô của Lê Xu n  ). Khi quay về Lê Xu n   

đến cánh đồng thuộc thôn T, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi để bẫy chim nhưng 

không được. Lúc này, Lê Xu n   thấy trước nhà của ông V  Minh Q có một c y 

 i nên Lê Xu n   có ý định  ại hái  i ăn. Lê Xu n   điều khiển  e mô tô  iển số 

kiểm soát 76V4- 2207 đến trước c ng nhà của ông V  Minh Q quan sát cửa c ng 

không khóa, không có ngư i  ên trong nên Lê Xu n   nảy sinh ý định đột nh p 

vào nhà ông V  Minh Q trộm c p tài sản. Lê Xuân H quan sát  ung quanh không 

có ngư i nên đi vào  ên trong s n nhà của ông V  Minh Q thì phát hiện có 01 cái 

 àn ino  nhãn hiệu T IEN VIN  304 STAINLESSSTEEL, đư ng k nh 115cm 

đã được  ếp  ại và dựng vào tư ng ph a ngoài ngôi nhà, Lê Xu n   d ng tay phải 

vác  àn  ên vai phải mang ra  e mô tô  iển số kiểm soát 76V4- 2207 để n m  ên 

yên  e ngồi đ   ên và chở về nhà ở xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi. Đến ngày 

11 tháng 11 năm 2022, Lê Xu n   đang ở nhà truy c p mạng xã hội facebook thì 

thấy đoạn video ghi lại cảnh trộm c p tài sản của mình bị đăng trên fanpage “Chợ 

tốt Quảng Ngãi” nên Lê Xu n   nói với ông Lê L là cha ruột của Lê Xuân H chở 

Lê Xuân H và cái  àn Ino  đến trả  ại cho ông V  Minh Q, sau đó ông V  Minh 

Q  áo Công an  ã đến ghi nh n sự việc. Qua  ác minh nh n th n của Lê Xu n   

đã có 01 tiền án về tội Trộm c p tài sản nhưng chưa được  óa án t ch nên Công 

an  ã đã chuyển toàn  ộ hồ sơ và v t chứng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện S giải quyết theo quy định. 

Tại  ản Kết lu n định giá tài sản số 09/KL- ĐĐ TT S ngày 02 tháng 12 

năm 2022 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Sơn Tịnh kết lu n: 

01 cái bàn inox nhãn hiệu T IEN VIN  304 STAINLESSSTEEL, đư ng kính 

115cm có giá trị tại th i điểm bị xâm hại là 800.000 đồng  tám trăm nghìn đồng). 

Về phần dân sự: Lê Xuân H đã tự nguyện giao nộp  ại tài sản do mình trộm 

c p cho Công an để trả  ại cho  ị hại và  ị hại đã nh n  ại toàn  ộ tài sản do mình 

 ị mất và không có yêu cầu gì.  

Tại Cáo trạng số 04/CT-VKSST ngày 09 tháng 3 năm 2023, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Lê Xuân H về tội 

“Trộm c p tài sản” theo điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t hình sự.  
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Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nh n vào ngày 10 tháng 11 năm 2022 Lê 

Xuân H đã trộm 01  một) cái  àn ino  nhãn hiệu THIEN VINH 304 

STAINLESSSTEEL, đư ng k nh 115cm trị giá 800.000 đồng  tám trăm nghìn 

đồng) của V  Minh Q tại thôn T,  ã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện S giữ nguyên quyết định truy tố bị 

cáo Lê Xuân H như Cáo trạng và sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội, nhân thân của bị cáo cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

đối với bị cáo đã đề nghị: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t hình sự 

năm 2015 tuyên bố bị cáo phạm tội “Trộm c p tài sản”, căn cứ điểm b,s khoản 1 

Điều 51, Điều 38 của Bộ lu t hình sự năm 2015 được sửa đ i, b  sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo t  01(một) năm 06(sáu) tháng đến 02 hai) năm tù.         

Về phần dân sự: Đến nay không còn ai có yêu cầu gì nên đề nghị  ĐXX 

miễn xét. 

Về xử lý v t chứng:  

- 01 một) cái  àn ino  nhãn hiệu THIEN VINH 304 STAINLESSSTEEL, 

đư ng k nh 115cm, đã qua sử dụng. Qua điều tra  ác định đ y  à tài sản của ông 

V  Minh Q nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S đã trả lại cho ông V  

Minh Q  à đúng quy định nên đề nghị không xem xét.  

- 01  một)  e mô tô nhãn hiệu DAMSAN, kiểu loại xe Wave, màu xanh, 

mang biển số kiểm soát 76V4- 2207, số khung VHHDCG033HH135707, số máy 

LF1150FMG- 340035707 đã qua sử dụng, Lê Xuân H sử dụng  àm phương tiện 

phạm tội. Quá trình điều tra,  ác minh được  iết  à Trần Thị N  sinh năm 1965, 

trú tại 211 đư ng N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi) đứng tên trên giấy chứng 

nh n đăng k   e. Ông Lê L cha của Lê Xu n   khai  à ông mua  ại chiếc  e này 

của  à Trần Thị N vào năm 2019 nhưng không có hợp đồng mua  án và chưa 

 àm giấy t  sang tên đ i chủ. Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Lê Xuân H  ấy  e này 

đi sau đó thực hiện hành vi trộm cái  àn của ông V  Minh Q ông L hoàn toàn 

không  iết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S tiến hành  ác minh  ác 

định  à Trần Thị N không có mặt tại địa phương nên không thể  àm việc được 

với  à Nghiêm để  ác định việc mua  án  e mô tô trên. Nên đề nghị tiếp tục giao 

chiếc  e này cho Công an huyện S điều tra,  ác minh và  ử  ý theo quy định.  

L i nói sau cùng, bị cáo Lê Xuân H nh n thức được hành vi của bị cáo là 

sai, là vi phạm pháp lu t và xin Tòa án xử phạt bị cáo mức án nhẹ nhất.  
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nh n định như sau:  

[1] Về hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Sơn Tịnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ lu t tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và 

bị hại không có ngư i nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 
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quan tiến hành tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, của ngư i tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Đối chiếu l i khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với những tài 

liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, nên Tòa án có đủ cơ sở kết lu n bị cáo đã  ợi dụng 

sự sơ hở lén lút chiếm đoạt tài sản của ông Võ Minh Q 01 cái bàn inox nhãn hiệu 

THIEN VINH 304 STAINLESSSTEEL, đư ng kính 115cm có giá trị tại th i 

điểm bị xâm hại là 800.000 đồng  tám trăm nghìn đồng) nhưng  ị cáo có 01 tiền 

án tại Bản án số 01/2020/ S-ST ngày 14/02/2020, Lê Xu n    ị Tòa án nh n d n 

huyện N  ử phạt 01 năm 06 tháng t  về tội Trộm c p tài sản quy định tại khoản 1 

Điều 173 Bộ  u t hình sự, chấp hành  ong hình phạt ngày 10/02/2021, theo Quyết 

định Chấp hành  ong hình phạt t  số 177/ CN ngày 10/02/2021 của Trại giam 

Kim Sơn nhưng chưa được  óa án t ch. 

Do v y, Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Trộm c p tài sản” theo điểm b 

khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t hình sự năm 2015 được sửa đ i, b  sung năm 2017 

 à có căn cứ và đúng pháp  u t.  

Bị cáo  à ngư i có đầy đủ năng  ực pháp lu t và năng  ực hành vi, nh n 

thức được hành vi trộm c p tài sản của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn 

cố ý thực hiện. Hành vi đó đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của ngư i 

khác, gây mất tr t tự trị an. Bị cáo  à ngư i đã trưởng thành, hoàn toàn có đủ khả 

năng nh n thức được hành vi cũng như h u quả do hành vi của bị cáo gây ra, 

nhưng do tham  am, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài mà bị cáo cố tình thực hiện hành 

vi phạm tội nêu trên, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm 

tội của mình. Bị cáo có nhân thân không tốt, vào 2009 đã  ị Tòa án nh n d n 

thành phố Quảng Ngãi  ử phạt 18 tháng t  về tội Cướp gi t tài sản theo quy định 

tại khoản 1 Điều 136 Bộ  u t hình sự,  ị cáo không tu dưỡng  ản th n mà vẫn tiếp 

tục phạm tội.   

[3] Trong giai đoạn điều tra, truy tố bị cáo đã khai  áo thành khẩn hành vi 

phạm tội; đã trả lại tài sản cho bị hại. Đ y  à tình tiết cần xem xét giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định tại điểm b,s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

lu t hình sự cho nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đ i sống xã hội một th i 

gian, áp dụng mức hình phạt tương  ứng với hành vi phạm tội của bị cáo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

[4] Về hình phạt b  sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 173 của Bộ lu t 

hình sự, thì bị cáo còn có thể bị phạt tiền t  05 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Tòa 

án không áp dụng hình phạt b  sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

[5] Việc bồi thư ng thiệt hại: Đến nay không còn có ai có ý kiến yêu cầu 

gì nên không xem xét. 

[6] Về xử lý v t chứng:  

- 01 một) cái  àn ino  nhãn hiệu THIEN VINH 304 STAINLESSSTEEL, 

đư ng k nh 115cm, đã qua sử dụng. Qua điều tra  ác định đ y  à tài sản của ông 

V  Minh Q nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh đã trả lại cho 

ông V  Minh Q  à đúng quy định.  
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- 01  một)  e mô tô nhãn hiệu DAMSAN, kiểu loại xe Wave, màu xanh, 

mang biển số kiểm soát 76V4- 2207, số khung VHHDCG033HH135707, số máy 

LF1150FMG- 340035707 đã qua sử dụng. Quá trình điều tra,  ác minh được  iết 

 à Trần Thị N đứng tên trên giấy chứng nh n đăng k   e. Ông Lê L cha của Lê 

Xu n    khai  à ông mua  ại chiếc  e này của  à Trần Thị N vào năm 2019 

nhưng không có hợp đồng mua  án và chưa  àm giấy t  sang tên đ i chủ. Ngày 

10 tháng 11 năm 2022, Lê Xu n    ấy  e này đi sau đó thực hiện hành vi trộm 

cái  àn của ông V  Minh Q ông L hoàn toàn không  iết. Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện S tiến hành  ác minh  ác định  à Trần Thị N không có mặt tại 

địa phương nên không thể  àm việc được với  à N để  ác định việc mua  án  e 

mô tô trên. Nên tiếp tục giao chiếc  e này cho Công an huyện S điều tra,  ác 

minh và  ử  ý theo quy định là phù hợp.  

[7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự tại Điều 135 của Bộ lu t tố tụng hình sự 

năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

[8] Đề nghị của Đại diện viện kiểm sát đối với bị cáo là phù hợp với nh n 

định của Hội đồng xét xử nhưng về mức hình phạt là có phần nghiêm kh c. 

Vì các lẽ trên,  
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 
 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ  u t Hình sự,  

1. Về tội danh: Tuyên  ố  ị cáo Lê Xuân H phạm tội “Trộm c p tài sản”. 

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt: Áp dụng Điều 50, điểm b,s khoản 

1, Điều 51 và Điều 38 của Bộ  u t Hình sự.  

3. Xử phạt bị cáo Lê Xuân H 09 (chín) tháng tù. Th i gian tính t  ngày b t 

bị cáo đi chấp hành án. 

Về hình phạt b  sung: Không áp dụng với bị cáo. 

4. Về trách nhiệm dân sự: Đến nay không còn có ai có ý kiến yêu cầu gì 

nên không xem xét.  

5. Áp dụng: Điều 135 của Bộ lu t Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thư ng vụ Quốc 

hội. Bị cáo Lê Xuân H phải nộp 200.000đ  hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm. 

6. Về xử lý vật chứng: Cơ quan Điều tra đã trả lại tài sản là 01 một) cái 

bàn inox nhãn hiệu T IEN VIN  304 STAINLESSSTEEL, đư ng kính 115cm, 

đã qua sử dụng của bị hại V  Minh Q nên không xem xét. 

Tiếp tục giao 01  một)  e mô tô nhãn hiệu DAMSAN, kiểu loại xe Wave, 

màu xanh, mang biển số kiểm soát 76V4- 2207, số khung 

VHHDCG033HH135707, số máy LF1150FMG- 340035707 đã qua sử dụng, Lê 

Xuân H sử dụng  àm phương tiện phạm tội cho Công an huyện Sơn Tịnh điều tra, 

 ác minh và  ử  ý theo quy định.  

7. Kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ lu t tố tụng hình sự. 
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Bị cáo quyền kháng cáo trong th i hạn 15  mư i  ăm) ngày, kể t  ngày 

tuyên án. Đối với ngư i v ng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong th i 

hạn 15  mư i  ăm) ngày, kể t  ngày nh n được bản án hoặc ngày bản án được 

niêm yết theo quy định của pháp lu t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

  

THẨM PHÁN– CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

 

 

Thượng Trọng Ký 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; 

- Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Tịnh, 

 tỉnh Quảng Ngãi; 

- Cơ quan T A S Công an huyện Sơn Tịnh; 

- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Sơn Tịnh; 

- Bị cáo, bị hại; 

- UBND xã H, huyện N, 

tỉnh Quảng Ngãi; 

- Lưu: Án văn; hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Thượng Trọng Ký  
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